
 

Đơn vị báo cáo: …………………​
Địa chỉ: 
…………………………… 

Mẫu số: A01/VAMC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số   /2014/TT-NHNN 
ngày   /   /2014 của Ngân hàng Nhà nước) 

 

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 

Tháng …. năm ….. 

A. CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Đơn vị: Đồng Việt Nam 

Tên tài khoản Số hiệu 
tài khoản 

Số dư đầu kỳ Số phát sinh Số dư cuối kỳ 

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

…        

Tổng cộng        

B. CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Đơn vị: Đồng Việt Nam 

Tên tài khoản Số hiệu 
tài khoản 

Số dư đầu 
kỳ 

Số phát sinh Số dư cuối 
kỳ Nợ Có 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

…      

Tổng cộng      

 

​
Lập bảng​

(Ký, họ tên)  

​
Kế toán trưởng​

(Ký, họ tên) 

………, ngày.... tháng.... năm…..​
Người đại diện theo pháp luật​

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Yêu cầu của phần các tài khoản nội bảng là: 

+ Tổng dư Nợ đầu kỳ ​​ ​ = Tổng dư Có đầu kỳ. 



+ Tổng số phát sinh Nợ trong kỳ ​ = Tổng số phát sinh Có trong kỳ. 

+ Tổng dư Nợ cuối kỳ ​ ​ ​ = Tổng dư Có cuối kỳ. 

 

 

 

 

Nguồn: Thông tư 42/2014/TT-NHNN 


